
TT GT Ngày sinh DT Trường tiểu học đã học
Lớp
TH

Ghi chú

1 Tô Minh Anh Nam 07/12/2015 Kinh Trường Tiểu học Phổ Khánh 5A

2 Trần Khánh Bình Nam 17/09/2015 Kinh Trường Tiểu học Trần Phú 5A1

3 Phạm Phú Anh Đạt Nam 19/09/2015 Kinh Trường Tiểu Học Hành Thuận 5A

4 Lê Hoài Hưng Nam 15/10/2015 Kinh Trường Tiểu học Trần Phú 5A8

5 Trần Gia Hưng Nam 13/12/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5A

6 Trịnh Trần Nhật Kha Nữ 07/06/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5A

7 Bùi Đăng Khoa Nam 08/01/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5D

8 Trần Minh Kiệt Nam 05/01/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộ 5D

9 Đoàn Bá Kỳ Nam 08/07/2015 Kinh Trường IEC Quảng Ngãi 5.1

10 Phạm Nguyễn Khánh Linh Nữ 20/10/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộ 5G

11 Cao Văn Lợi Nam 04/06/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộ 5A

12 Lê Đoàn Nhật Minh Nam 21/12/2015 Kinh Trường Tiểu học Quảng Phú 2 5C

13 Cao Nhật Minh Nam 20/11/2015 Kinh Trường tiểu học Tứ Hiệp 5

14 Bùi Đình Phương Nam Nam 02/01/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộ 5H

15 Tống Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 12/12/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 5A

16 Trần Nguyễn Thịnh Phát Nam 11/03/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5C

17 Vi Nhất Tâm Nam 02/02/2015 Kinh Trường Tiểu học Bình Đông 5C

18 Võ Huỳnh Minh Thư Nữ 19/02/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5C

19 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 06/04/2015 Kinh Trường  IEC Quảng Ngãi 5.1

20 Bùi Ngọc Khánh Tiên Nữ 28/12/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5D

21 Đỗ Dương Hoàng Tiên Nữ 24/01/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Dũng 5C

22 Đặng Hoàng Thùy Trang Nữ 18/03/2015 Kinh Trường TH&THCS Sơn Giang 5A

23 Trương Quỳnh Như Ý Nữ 30/10/2015 Kinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh 5D

Họ và tên

Danh sách này có 23 học sinh./.
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